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I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên cơ sở giáo dục: Trường THCS Kim Thái.
2. Địa chỉ: Xã Vụ Bản, Tỉnh Ninh Bình
    SĐT: 0945 134 528
    Email: thcskimthaivb@gmail.com
    Cổng thông tin điện tử: https://thcskimthai.ninhbinh.edu.vn/
 3. Loại hình: Công lập
     Cơ quan/ tổ chức quản lý trực tiếp: UBND xã Vụ Bản
4. Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu của cơ sở giáo dục.
a. Sứ mệnh
Tạo dựng được môi trường học tập an toàn, nề nếp, kỷ cương, hiện đại, chất 

lượng cao để mỗi học sinh đều có cơ hội học tập, rèn luyện, phát triển hết tiềm năng, 
phát triển tài năng của mình.

b. Tầm nhìn.
Là một trong những trường tốp đầu của ngành giáo dục xã Vụ Bản về nền nếp và  

chất lượng mà học sinh sẽ lựa chọn để học tập và rèn luyện, nơi giáo viên và học sinh 
luôn có khát vọng vươn lên, vươn tới ngôi trường hạnh phúc, hiện đại và chất lượng 
cao.

c. Giá trị cốt lõi

- Đoàn kết
- Hợp tác
- Trách nhiệm
- Sáng tạo

- Hiện đại
- Chất lượng
- Uy tín
- Khát vọng vươn lên

d. Mục tiêu

Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, thân thiện, tạo nền tảng ổn 
định để triển khai các hoạt động giáo dục. Nâng cao chất lượng giáo dục, tạo uy tín về 
chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất 
nước và của thời đại, đáp ứng mục tiêu giáo dục con người mới có nhân cách và có 
năng lực để tiếp tục học trung học phổ thông, trung cấp, học nghề hoặc đi vào cuộc 
sống lao động.

5. Quá trình hình thành và phát triển của trường THCS Kim Thái
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Trường THCS Kim Thái, nằm trên địa phận Thôn Tiên Hương, xã Vụ Bản, tỉnh 
Ninh Bình - Một vùng đất địa linh, nhân kiệt, giàu truyền thống lịch sử. Trường được 
thàn lập tháng 9 năm 1965, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ đang diễn ra gay go 
ác liệt, cơ sở vật chất còn quá nhiều thiếu thốn. Phòng học là những dãy nhà mái lá; 
sân chơi bãi tập tạm bợ; sách vở, tài liệu dạy học còn hạn chế… Số lượng học sinh còn 
ít. Đội ngũ giáo viên còn thiếu, phải dạy chéo môn, kinh tế còn nhiều khó khăn. Trải 
qua 60 năm xây dựng và trưởng thành với bao thăng trầm, gian nan, thử thách ngôi 
trường vẫn vững vàng, tự tin đồng hành với nhân dân Kim Thái trong công cuộc đổi 
mới và phát triển.

Hiện nay, nhờ sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự chung 
tay của cha mẹ học sinh và tấm lòng hảo tâm của các mạng thường quân, cơ sở vật 
chất của trường không ngừng được xây đựng theo hướng kiên cố, đồng bộ, hiện đại và 
chuẩn hoá. Trường đã có đầy đủ các phòng học, phòng bộ môn, phòng chức năng. 
Trong đó có đủ các trang thiết bị đáp ứng tốt nhu cầu dạy, học và các hoạt động của 
nhà trường. Hệ thống sân chơi, bãi tập đầy đủ, cảnh quan của trường khang trang, 
“Xanh- Sạch - Đẹp”, thân thiện và có tính giáo dục cao.

 Các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên của nhà trường luôn đoàn kết, 
trách nhiệm, tâm huyết với nghề và hết lòng vì học sinh thân yêu. Mỗi thầy giáo, cô 
giáo không ngừng tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tích 
cực đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số 
trong giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo dục toàn diện và bồi dưỡng 
học sinh năng khiếu.

Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, nhà trường không chỉ là nơi chắp cánh 
tri thức mà còn là cái nôi đào tạo nhiều thế hệ học sinh trưởng thành, thành đạt trên 
nhiều lĩnh vực, có nhiều đóng góp tích cực cho quê hương và đất nước. Nhiều cựu học 
sinh của trường hiện đang là các nhà khoa học, giảng viên tại các trường đại học, cao 
đẳng, cán bộ quản lý, sĩ quan lực lượng vũ trang, doanh nhân và những công dân tiêu 
biểu trong xã hội. Tiêu biểu như Ông Trần Hồ Bắc - Tổng GĐ Tổng công ty Cổ phần 
Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC); Ông Trần Mạnh Tiến - Tổng GĐ công ty 
TRACIMEXCO Hà Nội; Đại tá Trần Thế Do - Nguyên Trưởng phòng Tổ chức, Tổng 
cục Hậu cần, Bộ Công an; Thạc sĩ Trần Lê Quang Dũng - Giảng viên Trường Đại học 
Kinh tế Quốc dân; Ông Trần Trung Hiếu - Phó chủ tịch UBND xã Vụ Bản... Những 
thành công của các thế hệ cựu học sinh là niềm tự hào của nhà trường, đồng thời là 
nguồn động lực to lớn để các thế hệ học sinh hôm nay tiếp tục phấn đấu học tập, rèn 
luyện và cống hiến.

Với truyền thống hiếu học, tinh thần đoàn kết và không ngừng đổi mới, Trường 
THCS Kim Thái nhiều năm liền duy trì chất lượng giáo dục toàn diện ở mức cao, luôn 
nằm trong nhóm các trường có thành tích tiêu biểu của địa phương và của tỉnh. Chất 
lượng giáo dục đại trà được giữ vững, tỷ lệ học sinh khá, giỏi và tốt nghiệp hằng năm 
đạt cao; công tác giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, rèn luyện phẩm chất học sinh được 
chú trọng và đạt nhiều kết quả tích cực. Bên cạnh đó, chất lượng giáo dục mũi nhọn 
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không ngừng được nâng cao với nhiều học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi, 
nghiên cứu khoa học kỹ thuật, các sân chơi trí tuệ, ngoại ngữ, tin học và các cuộc thi 
do ngành giáo dục tổ chức ở cấp tỉnh và cấp quốc gia. Nhà trường cũng tích cực tham 
gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giáo dục truyền thống, trải 
nghiệm sáng tạo và các phong trào thi đua, đạt nhiều thành tích nổi bật. Những kết quả 
đó đã khẳng định uy tín, chất lượng giáo dục và vị thế của Trường THCS Kim Thái, 
đồng thời thể hiện sự nỗ lực, tâm huyết của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng 
tinh thần học tập, rèn luyện của các thế hệ học sinh qua nhiều năm xây dựng và phát 
triển.

Nhìn lại chặng đường hơn nửa thế kỷ phấn đấu và trưởng thành, chúng ta có 
quyền tự hào với những thành tích đã đạt được trong sự nghiệp trồng người của tập thể 
CBGV trường THCS Kim Thái. Những thầy cô giáo - những cánh chim không mỏi- 
luôn đã nỗ lực, tận tâm với nghề mình chọn để gieo lên những mầm xanh cho quê 
hương Vụ Bản mặc cho cuộc sống còn bao bộn bề gian nan, vất vả. Lớp cha trước lớp 
con sau tập thể CBGV nhà trường đã cùng nắm tay nhau vững bước, cùng chia ngọt sẻ 
bùi, cùng học tập và sáng tạo… Mỗi năm học đi qua, các thầy cô lại có thêm cho mình 
những kinh nghiệm quí giá trong công tác giảng dạy và giáo dục học sinh. Cứ liên tục 
như vậy, tập thể nhà trường nói chung, cá nhân mỗi giáo viên nói riêng lại gặt hái thêm 
nhiều thành công trên tất cả các mặt. Thành tích đó được ghi nhận bằng những phần 
thưởng cao quí là những giấy khen, bằng khen của các cấp. Đây là những minh chứng 
sống động cho sự nỗ lực không mệt mỏi của thầy cô. Nhưng điều quan trọng hơn, ý 
nghĩa hơn, là sau những lời khen thưởng ấy là tình cảm trân trọng, là niềm tin yêu mà 
các bậc phụ huynh, các thế hệ học sinh giành trọn vẹn cho thầy cô. Có thể khẳng định 
rằng: Tài sản lớn nhất của mỗi thầy cô giáo Trường THCS Kim Thái là hình bóng thầy 
cô được khắc đậm trong trái tim học trò. Và những cái tên quen thuộc, những gương 
mặt học sinh tiêu biểu trong các cuộc thi lại hiện lên với niềm vui, niềm kiêu hãnh: 
Chúng em là học sinh của Trường THCS Kim Thái! Không thể nói hết tất cả những 
cảm xúc khi người gieo hạt gặt hái thành công, nhưng có thể khẳng định chắc chắn 
rằng: Những gì các em đạt được trong thời gian qua là hình ảnh tuyệt đẹp, lưu mãi 
trong kí ức của những người thầy khả kính và sẽ là nguồn động lực tiếp sức cho các 
thế thế hệ học sinh thân yêu của trường THCS Kim Thái trong hôm nay và mai sau.

 Thành tích của nhà trường trong hơn nửa thế kỷ qua có ý nghĩa vô cùng to lớn, 
đó là minh chứng cho tầm nhìn xa trông rộng, sáng suốt của các cấp lãnh đạo, khẳng 
định sự trưởng thành của trường và là niềm tin, niềm tự hào, hãnh diện của bao thế hệ 
giáo viên, học sinh, phụ huynh. Với niềm tin, khát vọng và khí thế mới, tập thể Trường 
THCS Kim Thái quyết tâm tiếp tục viết tiếp những trang thành tích vẻ vang, xây dựng 
nhà trường ngày càng phát triển bền vững, hạnh phúc và giàu bản sắc để mãi mãi xứng 
đáng là địa chỉ đáng tin cậy của Đảng bộ và nhân dân xã Vụ Bản

6. Thông tin người đại diện pháp luật

Họ và tên: Trần Đại Thắng

Chức vụ: Hiệu trưởng
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Số điện thoại: 0945134528

Địa chỉ thư điện tử: trandaithanghk@gmail.com

7. Tổ chức bộ máy:

a) Ban giám hiệu

Hiệu trưởng

Họ và tên: Trần Đại Thắng

Chức vụ: Hiệu trưởng

Số điện thoại: 0945134528

Địa chỉ thư điện tử: trandaithanghk@gmail.com

Phó Hiệu trưởng

Họ và tên: Phạm Thị Tú Uyên

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Số điện thoại: 0967270978

Địa chỉ thư điện tử: tuuyen1978@gmail.com
b) Tổ chuyên môn:

- Tổ Khoa học Tự nhiên:

Họ và tên: Trần Thị Hồng Duyên

Chức vụ: Tổ trưởng

Số điện thoại: 0914469788

Địa chỉ thư điện tử: tient2hd@gmail.com

- Tổ Khoa học Xã hội:

Họ và tên: Trần Thị Phượng

Chức vụ: Tổ trưởng

Số điện thoại: 0943504235

Địa chỉ thư điện tử: tranlinhphuongkt@gmail.com

c) Tổ Văn phòng: 

Họ và tên: Trần Thị Sâm

Chức vụ: Tổ trưởng

Số điện thoại: 0383719117

Địa chỉ thư điện tử: tranthisamtt@gmail.com

II. ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN

mailto:tuuyen1978@gmail.com
mailto:tranlinhphuongkt@gmail.com
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1. Số biên chế được UBND xã Vụ Bản giao năm học 2025-2026
Số biên chế được giao năm học 2025-2026: 29 người
Số biên chế hiện tại: 28 người

Trình độ đào tạo
Tổng 

số Nữ Dân 
tộc

Chưa 
đạt 

chuẩn

Đạt 
chuẩn

Trên 
chuẩn

Ghi 
chú

Hiệu trưởng 01 0 0 0 01 0

Phó Hiệu trưởng 01 01 0 0 01 0

Giáo viên 22 18 0 0 20 02

Nhân viên 04 03 0 0 04 0

Cộng 28 22 0 0 26 02

2. Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của 
trường trung học cơ sở Kim Thái năm học 2025-2026: 

Trình độ đào tạo
Hạng chức danh 

nghề nghiệp Chuẩn nghề nghiệp

Nội dung
Tổ
ng 
số T

S
Th
S

Đ
H

C
Đ

T
C

Dư
ới

TC

Hạ
ng
I

Hạ
ng
II

Hạn
g
III

Hạ
ng
IV

Tốt Khá Đạt
Ch
ưa 
đạtST

T
Tổng số giáo 
viên, cán bộ 

quản lý và nhân 
viên

28 0 2 2
3 2 1 0

0 1
1 14 3 22 02 0 0

I

Giáo viên 
Trong đó số 
giáo viên dạy 

môn:

22 0 2 2
0 0 0 0 9 13 0 18 04 0 0

1 Toán 5 0 1 4 0 0 0 2 3 0 4 1 0 0

2 KHTN 4 0 0 4 0 0 0 2 2 0 3 1 0 0

3 Công nghệ 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0

4 Tin học 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0

5 Ngữ văn 5 0 0 5 0 0 0 3 2 0 5 0 0 0
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ST
T

Nội dung
Tổ
ng 
số

Trình độ đào tạo
Hạng chức danh 

nghề nghiệp Chuẩn nghề nghiệp

T
S

Th
S

Đ
H

C
Đ

T
C

Dư
ới

TC

Hạ
ng
I

Hạ
ng
II

Hạn
g
III

Hạ
ng
IV

Tốt Khá Đạt
Ch
ưa 
đạt

Tổng số giáo 
viên, cán bộ 

quản lý và nhân 
viên

28 0 2 2
3 2 1 0

0 1
1 14 3 22 02 0 0

6 Tiếng Anh 2 0 0 2 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0

7 GDCD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Địa lý 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0

9 GDTC 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0

1
0

NT (Mỹ 
Thuật) 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0

1
1 NT (Âm nhạc) 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0

1
2 HĐTN-HN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
3 GDĐP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I
I

Cán bộ quản 
lý 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0

1 Hiệu trưởng 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0

2 Phó hiệu 
trưởng 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0

III Nhân viên 4 0 0 1 2 1 0

1 NV văn thư 0 0 0 0 0 0 0

2 NV kế toán 1 0 0 1 0 0 0 1

3 Thủ quỹ 0 0 0 0 0 0 0

4 Nhân viên y tế 1 0 0 0 0 1 0 1

5 NV thư viện 1 0 0 0 1 0 0 1

6
Nhân viên 
thiết bị, thí 
nghiệm

1 0 0 0 1 0 0   1     

7 NV hỗ trợ 
giáo dục NKT 0 0 0 0 0 0 0        
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ST
T

Nội dung
Tổ
ng 
số

Trình độ đào tạo
Hạng chức danh 

nghề nghiệp Chuẩn nghề nghiệp

T
S

Th
S

Đ
H

C
Đ

T
C

Dư
ới

TC

Hạ
ng
I

Hạ
ng
II

Hạn
g
III

Hạ
ng
IV

Tốt Khá Đạt
Ch
ưa 
đạt

Tổng số giáo 
viên, cán bộ 

quản lý và nhân 
viên

28 0 2 2
3 2 1 0

0 1
1 14 3 22 02 0 0

8 Nhân viên 
CNTT 0 0 0 0 0 0 0        

9 Bảo vệ (NĐ 
111) 0 0 0 0 0 0 0        

III. CƠ SỞ VẬT CHẤT
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường THCS Kim Thái năm học 2025-

2026

STT Nội dung Số lượng Bình quân
I Số phòng học 13 Số m2/học sinh

II Loại phòng học -

1 Phòng học kiên cố 13 0.98

2 Phòng học bán kiên cố 0 -

3 Phòng học tạm 0 -

4 Phòng học nhờ 0 -

5 Số phòng học bộ môn 8 -

6 Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe 
nhìn)  1 -

7 Bình quân lớp/phòng học 1 -

8 Bình quân học sinh/lớp 48.76 -

III Số điểm trường 01 -

IV Tổng số diện tích đất (m2) 7956 12.55

V Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) 2520 3.97

VI Tổng diện tích các phòng 1314

1 Diện tích phòng học (m2) 624

2 Diện tích phòng học bộ môn (m2) 480

3 Diện tích thư viện (m2) 72

4 Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện 0
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thể chất) (m2)

5 Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền 
thống (m2) 138

VII
Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu
(Đơn vị tính: bộ) Số bộ/lớp

1 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy 
định

1.1 Khối lớp 6 1 0,25

1.2 Khối lớp 7 1 0,33

1.3 Khối lớp 8 1 0,33

1.4 Khối lớp 9 1 0,33

2 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy 
định

2.1 Khối lớp 6

2.2 Khối lớp 7

2.3 Khối lớp 8

2.4 Khối lớp 9

3 Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết bị)   

4 …   

VIII Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập
(Đơn vị tính: bộ) 43 Số học sinh/bộ

IX Tổng số thiết bị dùng chung khác  Số thiết bị/lớp

1 Cát xét 7 0,54

2 Máy chiếu OverHead/projector/vật thể/tivi 18 1,00

3 Thiết bị khác                          -   

4 Loa vi tính 18 1,00 

5 Web cam 10 0,77 
 

  Nội dung Số lượng (m2)

X Nhà bếp  

XI Nhà ăn  
 

 Nội dung Số lượng phòng, tổng diện 
tích (m2) Số chỗ Diện tích bình 

quân/chỗ

XII Phòng nghỉ cho học sinh 
bán trú    

XIII Khu nội trú    
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Dùng cho 
giáo viên Dùng cho học sinh Số m2/học sinhXIV Nhà vệ sinh

 Chung Nam/Nữ Chung Nam/Nữ

1 Đạt chuẩn vệ sinh* x  x                      
0,06 

2 Chưa đạt chuẩn vệ sinh*      

(*Theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ GDĐT ban 
hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trung học phổ 
thông có nhiều cấp học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế 
ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu - điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).

 Nội dung Có Không

XV Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh x  

XVI Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) x

XVII Kết nối internet x  

XVIII Trang thông tin điện tử (website) của trường x  

XIX Tường rào xây x  

IV. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ
1. Kết quả đánh giá 
1.1. Đánh giá tiêu chí Mức 1, 2 và 3

Kết quả
ĐạtTiêu chuẩn, 

tiêu chí Không đạt
Mức 1 Mức 2 Mức 3

Tiêu chuẩn 1 x x
Tiêu chí 1.1 x x x
Tiêu chí 1.2 x x
Tiêu chí 1.3 x x x
Tiêu chí 1.4 x x x
Tiêu chí 1.5 x x x
Tiêu chí 1.6 x x x
Tiêu chí 1.7 x x
Tiêu chí 1.8 x x
Tiêu chí 1.9 x x
Tiêu chí 1.10 x x
Tiêu chuẩn 2
Tiêu chí 2.1 x x x
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Kết quả: Đạt mức 2
1.2. Đánh giá tiêu chí Mức 4

Kết quả Ghi chúTiêu chí
(Khoản, 

Điều) Đạt Không đạt

Tiêu chí 1  x

Tiêu chí 2 x
Tiêu chí 3 x
Tiêu chí 4 x
Tiêu chí 5 x
Tiêu chí 6 x

Kết quả: Không đạt mức 4
2. Kết luận: Trường đạt mức 2 /không đạt mức 3; 4

V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 

Đường link dẫn đến kết quả hoạt động giáo dục: 

BÁO CÁO THỰC HIỆN THEO TT09

Tiêu chí 2.2 x x x
Tiêu chí 2.3 x x x
Tiêu chí 2.4 x x x
Tiêu chuẩn 3
Tiêu chí 3.1 x x
Tiêu chí 3.2 x x x
Tiêu chí 3.3 x x x
Tiêu chí 3.4 x x
Tiêu chí 3.5 x x x
Tiêu chí 3.6 x x x
Tiêu chuẩn 4
Tiêu chí 4.1 x x x
Tiêu chí 4.2 x x x

Tiêu chuẩn 5
Tiêu chí 5.1 x x x
Tiêu chí 5.2 x x x
Tiêu chí 5.3 x x x
Tiêu chí 5.4 x x x
Tiêu chí 5.5 x x x
Tiêu chí 5.6 x x x

https://thcskimthaiedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/admin_thcskimthai_edu_vn/IgA4mayG03BPRrWPb-4EeRTcAeROc6Jt9hGLo8xwUcDJQl8?e=J0h3Dk
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VI. KẾT QUẢ TÀI CHÍNH

Đường link dẫn đến kết quả Tài chí: BÁO CÁO TÀI CHÍNH

VII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM KHÁC

Đường link dẫn đến báo cáo tổng kết: BÁO CÁO TỔNG KẾT

      THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
                 (Ký tên, đóng dấu)

TRẦN ĐẠI THẮNG

https://thcskimthaiedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/admin_thcskimthai_edu_vn/IgCkCgNgH8IVR6ZLhHFj0Y2aAQI_6ovt3C88FVsmr3vMCvo?e=Zl6sIJ
https://thcskimthaiedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/admin_thcskimthai_edu_vn/IgARJ3AJV-QJRZPK7o0vFO55AUdL2e3ouewkfccmBwoF7mg?e=bx30bG
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